
TÊN THIẾT BỊ QUẦY MÁT (Chiller Counter) QUẦY ĐÔNG (Freezer Counter) 

Mã SP/ MODEL SWC 
14PC 

SWC 
18PC 

SWC 
20PC 

SWC 
14PF 

SWC 
18PF 

SWC 
20PF 

Số khay/Number of Pan 14 18 20 14 18 20 

Kích thước/ 
Dimension          
(W x D x H) 

mm 

W=A 1402 1760 1945 1402 1760 1945 

D=B 780 780 780 780 780 780 

H 765 765 765 765 765 765 

Nhiệt độ/Operating 
temperature 2oC ~ 5oC (Min – Max) -5oC ~ -12oC (Min – Max) 

Điện áp/Supply voltage 

Công Suất/Power 0.5 HP 1 HP 

Gas lạnh/Refrigerant R404A 

 


